
ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG CHÍ LINH 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chí Linh, ngày       tháng     năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục hàng hóa và dự toán  

gói thầu: Trang thiết bị cần thiết để phục vụ hoạt động 

 của Trung tâm phục vụ hành chính công, hội nghị trực tuyến  

và phục vụ cán bộ, công chức phường Chí Linh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÍ LINH 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 

57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về 

việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đầu thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 15/09/2025 của UBND 

phường Chí Linh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm trang 

thiết bị cần thiết để phục vụ hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, 

hội nghị trực tuyến và phục vụ cán bộ, công chức phường Chí Linh; 

Căn cứ Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND thành 

phố Hải Phòng phân bổ kinh phí cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu 

mua sắm trang thiết bị cần thiết để phục vụ hoạt động của Trung tâm phục vụ 

hành chính công, phòng họp trực tuyển và phục vụ cán bộ, công chức; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị phường; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt danh mục hàng hóa và dự toán gói thầu: Trang thiết bị 

cần thiết để phục vụ hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, hội 

nghị trực tuyến và phục vụ cán bộ, công chức phường Chí Linh. 

1. Tên dự toán: Trang thiết bị cần thiết để phục vụ hoạt động của Trung 

tâm phục vụ hành chính công, hội nghị trực tuyến và phục vụ cán bộ, công chức 

phường Chí Linh. 

2. Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND phường Chí Linh 



 

3. Tổng dự toán: 1.665.500.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm sáu mươi lăm 

triệu, năm trăm nghìn đồng)./. 

Trong đó:  

+ Mua sắm hàng hóa 1.636.236.000  đồng 

+ Chi phí mời thầu 10.000.000  đồng 

+ Chi phí thẩm định giá 19.264.000 đồng 

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách thành phố 

5. Quy mô thực hiện: Mua sắm máy móc, thiết bị tại hội trường lớn số lượng 

chi tiết theo phụ lục đính kèm 

6. Thời gian thực hiện:  Quý IV Năm 2025 

7. Địa điểm thực hiện: UBND phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, TV. 

    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

     Trần Trung Kiên 



 

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA 

Trang thiết bị cần thiết để phục vụ hoạt động của Trung tâm phục vụ hành 

chính công, hội nghị trực tuyến và phục vụ cán bộ, công chức phường Chí Linh. 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2025 

của UBND phường Chí Linh) 
                           ĐVT: Đồng 

STT 
Tên hàng hóa, ký mã hiệu, xuất xứ, thông 

số kỹ thuật. 

ĐV

T 

Số 

lượng 
Đơn giá  Thành Tiền  

   I 
Mua sắm máy móc, thiết bị làm việc 

CBCC: 
   

420.000.000  

   1 

Bộ máy tính để bàn 

 Bộ máy tính để bàn: 

 Mạch chính Asus PRIME H610M- 

K (HDMI + VGA + M2)CPU Intel 

Core i5 (Up to 4.6GHz, 10 nhân 

16 luồng, 20 MB Cache LGA 

1700) box  

 Bộ nhớ trong KIMTIGO 16G 

DDR 4 3200 KMKUAF68 3200 

WR (Có tản) 

 Ổ cứng SSD Lexar 512GB - 

LNS100-512RB sata 3 2.5''  

 Vỏ case Xigmateck  

 Nguồn Xigmatek X450-450W 

C+P341  

 Phím + Chuột DareU  

 Màn hình Samsung 

LS24D300GAEXXV (24inch) 

Bộ 17 20.000.000 340.000.000 

   2 

Máy Scan A4: 

 Máy Scan Canon DR-C225 II 

(Scan đảo mặt| A4| A5| USB) 

 Máy quét Canon DR-C225 có 

thiết kế siêu nhỏ nhưng vẫn đảm 

bảo tốc độ và chất lượng quét. 

 Công nghệ quét: CMOS CIS; 

LED (RG,B) 

 Tốc độ quét: 25 trang/ phút (1 

mặt, trang/ đen, màu); 50 trang/ 

phút (2 mặt, trắng/ đen, màu) 

 Độ phân giải: 600 x 600 dpi 

 Kiểu quét: 1 mặt, 2 mặt 

 Nguồn sáng: LED (đỏ (red), xanh 

lá cây (green), xanh da trời (blue)) 

 Khổ giấy: A4 

 Khay nạp tài liệu: 30 tờ A4, Card, 

quét gấp A3, quét tài liệu dài 3 

mét 

 Các chế độ quét: Quét đen trắng, 

Cái 2 20.000.000 40.000.000 



 

3quét khuếch tán lỗi, tự làm rõ 

v4ăn bản, tự làm rõ văn bản II 

(chỉ dành cho hệ điều hành 

Windows), quét 256 thang màu, 

quét màu 24 bit 

 Cổng giao tiếp: USB 2.0 tốc độ 

cao 

 Công suất/ngày: 1.500 bản quét. 

 Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 

XP, Windows 7, Mac OS 

 Kích thước: 300 x 220 x 156 mm 

 Trọng lượng: 2.6 kg 

   3 

Máy tính xách tay: 

 Dell 15 DC15250 CPH99  

Màu bạc Core i5-1334U, 16GD4, 

512SSD, 15.6FHD, 120Hz, 3C41, 

W11SL+OFFICE_2024, BẠC 

Cái 01 20.000.000 20.000.000 

   4 

Máy in: 

 Máy in Laster đen trắng HP 

4003DW 

 Khổ giấy: A4/A5 

 Tốc độ in: 12trang/phút (A4) 

Cổng giao tiếp: USB/LAN/WIFI 

Cái 02 10.000.000 20.000.000 

II 
Mua sắm máy móc, thiết bị của trung 

tâm phục vụ hành chính công 
   430.236.000 

   1 

Bộ máy tính để bàn 

 Bộ máy tính để bàn: 

 Mạch chính Asus PRIME H610M- 

K (HDMI + VGA + M2)CPU Intel 

Core i5 (Up to 4.6GHz, 10 nhân 

16 luồng, 20 MB Cache LGA 

1700) box  

 Bộ nhớ trong KIMTIGO 16G 

DDR 4 3200 KMKUAF68 3200 

WR (Có tản) 

 Ổ cứng SSD Lexar 512GB - 

LNS100-512RB sata 3 2.5''  

 Vỏ case Xigmateck  

 Nguồn Xigmatek X450-450W 

C+P341  

 Phím + Chuột DareU  

 Màn hình Samsung 

LS24D300GAEXXV (24inch) 

Bộ 6 

    

20.000.000    

 

120.000.000 

   2 

Máy Scan : 

 Máy Scan Canon DR-C225 II 

(Scan đảo mặt| A4| A5| USB) 

 Máy quét Canon DR-C225 có 

Cái 2 22.000.000 44.000.000 



 

thiết kế siêu nhỏ nhưng vẫn đảm 

bảo tốc độ và chất lượng quét. 

 Công nghệ quét: CMOS CIS; 

LED (R,G,B) 

 Tốc độ quét: 25 trang/ phút (1 

mặt, trang/ đen, màu); 50 trang/ 

phút (2 mặt, trắng/ đen, màu) 

 Độ phân giải: 600 x 600 dpi 

 Kiểu quét: 1 mặt, 2 mặt 

 Nguồn sáng: LED (đỏ (red), xanh 

lá cây (green), xanh da trời (blue)) 

 Khổ giấy: A4 

 Khay nạp tài liệu: 30 tờ A4, Card, 

quét gấp A3, quét tài liệu dài 3 mét 

 Các chế độ quét: Quét đen trắng, 

quét khuếch tán lỗi, tự làm rõ văn 

bản, tự làm rõ văn bản II (chỉ dành 

cho hệ điều hành Windows), quét 

256 thang màu, quét màu 24 bit 

 Cổng giao tiếp: USB 2.0 tốc độ 

cao 

 Công suất/ngày: 1.500 bản quét. 

 Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 

XP, Windows 7, Mac OS 

 Kích thước: 300 x 220 x 156 mm 

 Trọng lượng: 2.6 kg 

   3 

Máy scan A3 

 Khổ giấy A3/A4 

 Tốc độ 2,48 giây (Chế độ màu, 

300dpi, A3). 2,10 giây (Chế độ 

xám/đen trắng, 300dpi, A3) 

 Scan hai mặt Không 

 ADF Không 

 Độ phân giải 600 dpi 

 Cổng giao tiếp USB 

 Mô tả khác Hỗ trợ hệ điều hành: 

Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10;Mac 

OS X 10.5.x/ 10.6.x/ 10.7.x/ 

10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x 

 Kích thước: Rộng x SâuxCao 

(623 x 400 x 140 mm) 

 Trọng lượng 7,7 kg 

Cái 1 40.000.000      40.000.000    

   4 

Máy điều hòa panasonic: 

 1 chiều inverter-24.000BTU  

 Mã sản phẩm: N24AKH-8 

Cái 1 25.000.00 25.000.000 



 

 Công suất: 24.000BTU  

 Kích thước: 290 x 1.070 x 240 mm 

 Trọng lượng: 8Kg 

   5 

Kiosh lấy số tự động 

 Mã sản phẩm COMQ Q-KIOSK 

1737 CMT 

 Màn hình17 inch LED Backlit,                                                                                                                  

 Độ phân giải 1280x1024; 4:3; 

10.000:1; 250cd/m2 

 Đèn hình phụ LED ligh box 

 Ổ cứng 120GB/ SSD SATA/ M2-

NVMe build in (Tùy chọn 

256/512/1TB) 

 Hỗ trợ độ phân giải, 4K 4096 x 

2304@60Hz In nhiệt trực tiếp, 

khổ giấy 80mm Thermal printer 

 Còi báo khi hết giấy, tốc độ in 

~200mm/s 

    Cắt giấy tự động 

Cái 01 88.256.000 88.256.000 

   6 

Màn hình hiển thị số thứ tự tập trung: 

 Dòng sản phẩm  

 Màn Hình hiển thị số quầy 

 LCD thương hiệu Philip hoặc 

tương đương 

 Kích cỡ màn hình 55 inch 

 Độ phân giải FHD 1920x1080 

 Tỷ lệ: 16:9 Wide Screen 

 Kết nối bằng cổng: HDMI 

 Xuất xứ: China 

Cái 1 23.760.000 23.760.000 

   7 

Màn hình hiển thị số thứ tự tại quầy: 

 Màn Hình hiển thị số quầy 

 LCD 10" GL10 

 Kích thước: 10 inch 

 Độ phân giải: 1200-800 

 Độ sáng : 300 cd/m2 

 Ram: 2GB 

Cái 7 6.034.286 42.240.000 

   8 

Hệ thống loa thông báo số thứ tự: 

 Loa Amply A2130 

 Nguồn điện: AC220V ~ 240V / 50 

~ 60Hz 

 Công suất: 60W 

 Đáp ứng tần số: 60Hz ~ 18KHz 

 Chế độ đầu ra: Đầu ra điện trở 

không đổi 4 ~ 16ohms (Ω) 

 Đầu vào đường truyền: 10Kohms 

Cái 1 5.940.000 5.940.000 



 

(Ω), 250mV (-10dBV) 

 Cổng kết nối: SD, Bluetooth, USB 

với MP3 

 Cầu chì: 8A 

 Kích thước: 280 × 200 × 60mm 

 Trọng lượng: 5,5 Kg 

   9 

Kiosh tra cứu thông tin kết hợp đánh 

giá mức độ hài lòng:  

 Kiosh tra cứu thông tin COMQ Q-

Kiosh 3283TMT 

 Màn hình cảm ứng điện dung công 

nghiệp đa điểm nhanh mượt 

 Công nghệ máy tính tin cậy từ tập 

đoàn Intel-USA. 

 Công nghệ chống giật Q-safe và 

chống ngã, an toàn nơi công cộng 

 Tạo hình bằng laser CNC với sơn 

tĩnh điện lạnh nhanh sang trọng. 

 Vững chắc, chống rung tốt, ổn định 

và thẩm mỹ tốt. 

Cái 1 35.640.000 35.640.000 

  10 

Bàn ký điện tử: 

 Bảng  ký điện tử DTU-1141B 

 Độ phân giải đa dạng - Hỗ trợ 6 độ 

phân giải từ 800x600 đến 

1920x1080 

 Nâng cao năng suất 

Cái 1 5.400.000 5.400.000 

III 
Mua sắm máy móc thiết bị hội trường 

lớn    786.000.000 

A Màn hình LED:    566.000.000 

1 
 Module P 2,5 trong nhà  (KT 

3.3m*5.55m) Cái 01 566.000.000 566.000.000 

B Hệ thống âm thanh    220.000.000 

   1 

 Loa JBL PRX312MD                                            

 Công suất: 250W - 1000W                                     

 Kích thước: 567 x 381 x 323 mm 

( Đặt phía trên sân khấu hướng                    

xuống hội trường) 

Cái 4 48.805.000 195.220.000 

   2  Dây loa 2*25m Mét 300 36.300 10.890.000 

   3  Ống gen D20 đi dây loa Mét 200 11.000 2.200.000 

   4  Chân loa chuyên nghiệp STAND3 Cái 04 907.500 3.630.000 

   5  Jack lết nối công suất, mixer Bộ 01 5.446.400 5.446.400 



 

6  Jac Neutrick Cái 18 145.200 2.613.600 

TỔNG CỘNG    1.636.236.000 

 

Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm ba mươi sáu nghìn đồng./. 
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